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	ĐỌC THÀNH TIẾNG 4đ
	Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ
	1
	Từ 60- 70 tiếng/1 phút
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	Trả lời câu hỏi
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	Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc.
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	ĐỌC HIỂU
 6đ
	Đọc hiểu 
	4
	Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.
	1
	1
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	Kiến thức Tiếng Việt
	4
	Nhận biết được từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động, chỉ đặc điểm. Nhận biết hoặc viết đực các mẫu câu theo yêu cầu.
Điền các dấu câu. Điền âm, vần.
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	Viết câu với nội dung trong bài hoặc với thực tế cuộc sống…
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	VIẾT
4 đ
	Đoạn văn hoặc thơ
	1
	Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn 45 - 50 chữ / 15 phút
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LUYỆN VIẾT ĐOẠN
6đ
	Viết được từ 3 - 4 câu theo yêu cầu
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Viết được từ 3 - 4 câu theo yêu cầu.( Có câu hỏi gợi ý kèm theo)
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	Điểm:…………………….

	Bằng chữ: ……………...


         MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
         (Thời gian làm bài 90 phút)	

A. KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm) 
Học sinh đọc một trong các bài sau và trả lời 1 câu hỏi
1. Bài đọc: Trường em
    	Trường mới rất khang trang. Từ cổng trường đến các lớp học,chỗ nào cũng khoác tấm áo mới thật đẹp.
   	Hà và các bạn thích khu vườn trường có đủ các loại cây. Cạnh vườn thích là thư viện xanh với rất nhiều cuốn sách hay. Đó là những nơi các bạn Hà hẹn nhau sau mỗi buổi học. Cuối hành lang mỗi tầng đều có một khu vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ. 
                                                                                     Theo Ngọc Châu
(Nguồn: Sách Cánh diều -Tiếng Việt lớp 2, tập 1)
Câu hỏi: Trường mới của Hà như thế nào?
2. Bài đọc: Vầng trăng của ngoại
     Nghỉ hè, ba má cho chị em My về quê với ông ngoại nửa tháng. Sáng sớm, My và Bin được tiếng gáy của chú gà trống đánh thức. Hai chị em vùng dậy, gấp chăn màn thật nhanh, rồi ra sân tập thể dục với ông.
   Ăn sáng xong, ba ông cháu ra vườn, quét lá rụng, vun gốc cây, tìm những trái cây chín vàng.
                                                                        Theo Lê Thanh Nga
                           (Nguồn: Sách Cánh diều -Tiếng Việt lớp 2, tập 1)
Câu hỏi: Ăn sáng xong ba ông cháu đã làm những việc gì?
3. Bài đọc: Kho báu của tôi
Kho báu của tôi! Đó là những cuốn truyện bố mang về với lời đề tặng. Có khi đó là những truyện cổ mẹ cắt ra từ báo và dán lại hoặc quyển truyện tranh bằng tiếng Nga bố đã cặm cụi dịch ra tiếng Việt. Những quyển truyện ấy có khi hơi cũ một tí, có khi lại mất bìa dù đã được mẹ bọc lại cẩn thận và phần nhiều là truyện tranh không màu. Dù vậy, những câu chuyện vẫn mở ra một thế giới kì thú cho một cô bé sáu tuổi là tôi.
                                                                                  Theo Đỗ Trần Mai Trâm 
                           (Nguồn: Sách Cánh diều -Tiếng Việt lớp 2, tập 1)
Câu hỏi: Kho báu của bạn nhỏ là gi?
4. Bài đọc: Chú trống choai
Đôi cánh chưa được cứng cáp, nhưng cũng đủ sức giúp chú phóc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gàng hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phóc lên đứng ở cành chanh, dù mới chỉ ở cành thấp thôi, lũ Gà Chiếp em út lại kháo nhỏ với nhau: “Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!”, tỏ vẻ thán phục lắm.
Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng còn phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. Chú lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày nom chú một phổng phao, hoạt bát hơn.
                                                                                                       Hải Hồ
  Câu hỏi: Chú trống choai lớn nhanh như thế nào?
II. ĐỌC HIỂU (6 điểm)	
Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
Ong xây tổ
 Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu, chúng bám vào nhau thành từng chuỗi. Con nào cũng có việc làm. Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hàng lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau để chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra. Chất sáp lúc đầu dính như hồ, sau khô đi thành một chất xốp, bền và khó thấm nước.
Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã xây dựng xong. Đó là một tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự. Cả đàn ong trong một tổ là một khối hòa thuận.
KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Câu 1: Bầy ong xây tổ bằng gì ? (0,5 điểm)
A. Bằng sáp và nước bọt.                  C. Bằng bùn đất.
B. Bằng vôi vữa.                                D. Bằng xi- măng và cát
Câu 2: Những chú ong nào tham gia xây tổ ? (0,5 điểm)
A. Ong thợ trẻ.        B. Ong non                   C. Ong thợ già            D. Cả đàn ong
Câu 3: Ong nào làm nhiệm vụ sưởi ấm những giọt sáp ? (0,5 điểm)
A. Ong thợ già.      B. Ong thợ già và ong non.     C. Ong thợ trẻ         D. Ong non.
Câu 4: Em yêu thích những chú ong nào nhất? Vì sao? (0,5 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5: Câu “Lúc đầu, chúng bám vào nhau thành từng chuỗi” thuộc kiểu câu nào ?
(0,5 điểm)
A. Câu giới thiệu.      B. Câu nêu đặc điểm.       C. Câu nêu hoạt động.    D. Câu hỏi.
Câu 6: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: (1 điểm)
Cả bầy ong làm việc thật đông vui nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân theo kỉ luật con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.
Câu 7: Khoanh vào từ ngữ chỉ một đồ chơi (0,5 điểm)
A. Con gấu                 B. Con gấu bông              C. trắng tinh                  D. xinh xắn  
Câu 8: Hãy viết một câu nêu đặc điểm về một đồ chơi của em. (1điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                       
A. KIỂM TRA VIẾT 
    1. Chính tả (4 điểm )  (Thời gian: 15 phút)	
Rồng rắn lên mây
    Thầy thuốc tìm cách bắt khúc đuôi. Bạn làm đầu dang tay cản thầy thuốc, bạn làm đuôi tìm cách tránh thầy. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm đuôi. Trò chơi cứ thế tiếp tục.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn. (6 điểm )
Viết 3 - 4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em. 
Gợi ý:    1. Trong giờ ra chơi, em và các bạn thường chơi ở đâu?
              2. Em và các bạn thường chơi trò chơi gì?
              3. Em thích hoạt động nào nhất?
              4. Em cảm thấy thế nào sau mỗi giờ ra chơi?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                      














ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – LỚP 2
        MÔN: TIẾNG VIỆT (NĂM HỌC 2025 - 2026)
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. ĐỌC THANH TIẾNG (4,0 điểm)
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh bốc thăm chọn bài, giáo viên đưa phiếu của mình yêu cầu học sinh đọc trong thời gian 1 phút. 
- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 
- Nội dung chấm cụ thể như sau:
*Cách cho điểm: (Theo bảng sau)
	Tiêu chí cho điểm đọc
	   Điểm

	1. Đọc đúng các tiếng, các từ
	1đ

	2. Đọc rõ ràng, tốc độ đọc khoảng 55-60 tiếng trong 1 phút
	1đ

	3. Biết ngắt nghỉ hơi chỗ có dấu câu. Giọng đọc diễn cảm
	    1đ

	4. Trả lời đúng câu hỏi ứng với nội dung đoạn đọc hoặc câu hỏi giáo viên đưa ra có liên quan đến đoạn đọc. 
	    1đ

	Tổng
	    4đ


*Trả lời câu hỏi
1. Bài đọc: Trường em
Câu hỏi: Trường mới của Hà như thế nào?
Câu trả lời: Trường mới của Hà rất khang trang.
2. Bài đọc: Vầng trăng của ngoại
Câu hỏi: Ăn sáng xong ba ông cháu đã làm những việc gì?
Câu trả lời: Ăn sáng xong ba ông cháu ra vườn, quét lá rụng, vun gốc cây, tìm những trái cây chín vàng.
3. Bài đọc: Kho báu của tôi
[bookmark: _Hlk184716259]Câu hỏi: Kho báu của bạn nhỏ là gi?
Câu trả lời: Kho báu của bạn nhỏ là những cuốn truyện bố mang về với lời đề tặng.
4. Bài đọc: Chú trống choai
Câu hỏi: Chú trống choai lớn nhanh như thế nào?
Câu trả lời: Chú trống choai lớn nhanh như thổi.
II. ĐỌC HIỂU (6 điểm)                    
	CÂU
	ĐIỂM
	ĐÁP ÁN

	1
	0,5
	A

	2
	0,5
	D

	3
	0,5
	D

	4
	0,5
	Học sinh trả lời câu hỏi theo ý hiểu

	5
	0.5
	C

	6
	1
	[bookmark: _GoBack]Cả bầy ong làm việc thật đông vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.

	7
	0,5
	B 

	8
	1
	Đặt câu đúng yêu cầu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
      - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng đoạn văn. (4 điểm)
       - Sai 1 lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,25 điểm, những lỗi sai giống nhau trừ một lần.
2. Tập làm văn. (6 điểm) 
Viết 3 - 4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em. 
Gợi ý:    1. Trong giờ ra chơi, em và các bạn thường chơi ở đâu?
              2. Em và các bạn thường chơi trò chơi gì?
              3. Em thích hoạt động nào nhất?
              4. Em cảm thấy thế nào sau mỗi giờ ra chơi?
      Tùy theo mức độ về diễn đạt, liên kết câu có thể cho các mức điểm phù hợp.


